
UBND TỈNH QUẢNG NINH 

SỞ Y TẾ 

Số:      /SYT-NVY-TTHC 
V/v Phê duyệt danh sách hành nghề  

tại PKĐKTN Cẩm Phả 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Quảng Ninh, ngày        tháng 12 năm 2022 

 

Kính gửi: Phòng khám đa khoa tư nhân Cẩm Phả thuộc Công ty TNHH Thiên Phúc 

Địa chỉ: Tổ 5, khu Đập Nước 1, phường Cẩm Thuỷ, thành phố Cẩm Phả,  

tỉnh Quảng Ninh. 

 

Căn cứ Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy 

định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động 

đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 

12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số qui định liên quan đến điều 

kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lí nhà nước của Bộ Y tế; 

Xét hồ sơ và danh sách đăng ký hành nghề của phòng khám; 

Sở Y tế Quảng Ninh phê duyệt danh sách hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 

tại Phòng khám đa khoa tư nhân Cẩm Phả thuộc Công ty TNHH Thiên Phúc, gồm 

các ông bà có tên như sau: 

1. Danh sách người phụ trách phòng, bộ phận chuyên môn: 

S

T

T 

Họ và 

tên 

Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hoạt 

động chuyên 

môn 

Thời gian 

đăng ký làm 

việc tại cơ sở 

Vị trí chuyên 

môn 

1 

Trương 

Quang 

Dũng 

050009/CC

HN-BQP 

cấp ngày 

30/7/2015 

 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

chuyên khoa Tai 

mũi Họng 

Từ 7h00 đến 

21h00  tất cả 

các ngày trong 

tuần 

Bác sĩ phụ 

trách chuyên 

môn phòng 

khám đa khoa; 

Trưởng phòng 

khám Tai mũi 

họng 

2 
Bùi Đình 

Tân 

000343/QNI

-CCHN cấp 

ngày 

28/9/2012 

Khám bệnh, 

chữa bệnh hệ 

nội khoa 

Từ 7h00 đến 

21h00  tất cả 

các ngày 

trong tuần 

Bác sỹ, trưởng 

phòng khám 

Nội 

3 
Nguyễn 

Văn Dân 

0002818/QN

I-CCHN cấp 

ngày 

31/12/2014 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

chuyên khoa 

Ngoại 

Từ 7h00 đến 

21h00  tất cả 

các ngày 

trong tuần 

Bác sỹ, trưởng 

phòng khám 

Ngoại 



2 
 

4 
Bùi Thị 

Liệu 

000258/QNI

-CCHN cấp 

ngày 

06/8/2012 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

chuyên khoa 

Phụ Sản - 

KHHGĐ 

Từ 7h00 đến 

21h00  tất cả 

các ngày 

trong tuần 

Bác sỹ, trưởng 

phòng khám 

Sản Phụ khoa 

5 
Phạm 

Tùng 

000375/QNI

-CCHN cấp 

ngày 

28/9/2012 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

chuyên khoa 

Mắt 

Từ 7h00 đến 

21h00  tất cả 

các ngày 

trong tuần 

Bác sỹ, trưởng 

phòng khám 

Mắt 

6 

Trần 

Kiều 

Anh 

017633/TH-

CCHN cấp 

ngày 

05/02/2021 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

chuyên khoa 

răng hàm mặt 

Từ 7h00 đến 

21h00  tất cả 

các ngày 

trong tuần 

Bác sỹ, trưởng 

phòng khám 

Răng hàm mặt 

7 

Phạm 

Thị 

Khoai 

000793/QNI

-CCHN cấp 

ngày 

31//7/2014 

Khám bệnh, 

chữa bệnh các 

bệnh về da 

(Không làm các 

kỹ thuật về 

laser, không 

điều trị bệnh 

phong và các 

bệnh lây truyền 

qua đường tình 

dục) 

Từ 7h00 đến 

21h00  tất cả 

các ngày 

trong tuần 

Bác sỹ, trưởng 

phòng khám 

Da Liễu 

8 

Trần 

Ngọc 

Thạch 

000376/QNI

-CCHN cấp 

ngày 

28/9/2012 

Khám bệnh 

chuyên khoa 

Chẩn đoán hình 

ảnh (X.quang) 

Từ 7h00 đến 

21h00  tất cả 

các ngày 

trong tuần 

Bác sỹ, Trưởng 

phòng X.quang 

9 

Phạm 

Quang 

Kính 

005207/QNI

-CCHN cấp 

ngày 

22/8/2016 

Chuyên khoa xét 

nghiệm hóa sinh 

Từ 7h00 đến 

21h00  tất cả 

các ngày 

trong tuần 

 Cử nhân sinh 

học; Trưởng 

Phòng xét 

nghiệm 



3 
 

2. Danh sách người hành nghề: 

ST

T 

Họ và 

tên 

Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hoạt 

động chuyên 

môn 

Thời gian đăng ký 

làm việc tại cơ sở 

Vị trí 

chuyên 

môn 

1 1 
Lê Đình 

Hùng 

000991/QNI-

CCHN cấp 

ngày 

28/4/2016 

Khám bệnh, 

chữa bệnh Nội 

khoa, không 

làm thủ thuật 

chuyên khoa 

Từ 7h00 đến 

21h00  tất cả các 

ngày trong tuần 

Bác sỹ, 

nhân viên 

phòng 

khám Nội 

2  
Phạm 

Thị Thủy 

002244/QNI-

CCHN cấp 

ngày 

08/6/2016 

Khám bệnh, 

chữa bệnh Nội 

khoa, không 

làm thủ thuật 

chuyên khoa 

Từ 7h00 đến 

21h00  tất cả các 

ngày trong tuần 

Bác sỹ, 

nhân viên 

phòng 

khám Nội 

3  
Nguyễn 

Văn Đại 

000391/QNI-

CCHN cấp 

ngày 

28/9/2012 

Khám bệnh, 

chữa bệnh hệ 

Nội khoa 

Từ 07h00 đến 

16h00 

thứ 7 hàng tuần 

Bác sỹ, 

nhân viên 

phòng 

khám Nội 

4  
Bùi Bích 

Ngọc 

034635/BYT-

CCHN cấp 

ngày 

11/7/2017 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

chuyên khoa 

Sản Phụ khoa 

Từ 7h00 đến 

21h00  tất cả các 

ngày trong tuần 

Bác sỹ, 

nhân viên 

phòng 

khám Sản 

Phụ 

5  

Vũ 

Mộng 

Đằng 

001466/HNA-

CCHN cấp 

ngày 

30/6/2014 

Chuyên khoa 

Chẩn đoán 

hình ảnh 

Từ 7h00 đến 

21h00  tất cả các 

ngày trong tuần 

Bác sỹ, 

nhân viên 

phòng 

Chẩn 

đoán hình 

ảnh 

6  
Trần Sơn 

Lộc 

000024/QNI-

CCHN cấp 

ngày 

03/4/2012 

Chẩn đoán 

hình ảnh 

(X.quang, Siêu 

âm) 

Từ 07h00 đến 

21h00 

thứ 7, chủ nhật 

hàng tuần 

Bác sỹ, 

nhân viên 

phòng 

Chẩn 

đoán hình 

ảnh 

7  
Đỗ Thị 

Thắm 

000393/QNI-

CCHN cấp 

ngày 

28/9/2012 

Thực hiện kỹ 

thuật chuyên 

môn về xét 

nghiệm theo 

chỉ định của 

bác sĩ 

Từ 7h00 đến 

21h00  tất cả các 

ngày trong tuần 

Kỹ thuật 

viên xét 

nghiệm 



4 
 

8  
Nguyễn 

Thị Mai 

000394/QNI-

CCHN cấp 

ngày 

28/9/2012 

Thực hiện theo 

quy định tại 

Quyết định số 

41/2005/QĐ-

BNV 

Từ 7h00 đến 

21h00  tất cả các 

ngày trong tuần 

Điều 

Dưỡng, 

nhân viên 

9  
Đỗ Thị 

Tuyền 

000400/QNI-

CCHN cấp 

ngày 

24/10/2012 

Thực hiện công 

việc của điều 

dưỡng 

Từ 7h00 đến 

21h00  tất cả các 

ngày trong tuần 

Điều 

Dưỡng, 

nhân viên 

10  
Mai Thị 

Hường 

005201/QNI-

CCHN cấp 

ngày 

22/8/2016 

Thực hiện 

nhiệm vụ của 

điều dưỡng 

Từ 7h00 đến 

21h00  tất cả các 

ngày trong tuần 

Điều 

Dưỡng, 

nhân viên 

11  

Nguyễn 

Thị Mỹ 

Hồng 

007171/QNI-

CCHN cấp 

ngày 

08/10/2019 

Thực hiện 

nhiệm vụ của 

điều dưỡng 

Từ 7h00 đến 

21h00  tất cả các 

ngày trong tuần 

Điều 

Dưỡng, 

nhân viên 

12  

Nguyễn 

Thị Thùy 

Linh 

006423/QNI-

CCHN cấp 

ngày 

28/02/2019 

Thực hiện 

nhiệm vụ của 

điều dưỡng 

Từ 7h00 đến 

21h00  tất cả các 

ngày trong tuần 

Điều 

Dưỡng, 

nhân viên 

Người phụ trách chuyên môn của phòng khám có trách nhiệm phân công 

nhiệm vụ cụ thể cho từng nhân viên của phòng khám, phù hợp với phạm vi hoạt 

động chuyên môn ghi trong chứng chỉ hành nghề, năng lực thực tế của người hành 

nghề và danh mục kỹ thuật được Sở Y tế phê duyệt thực hiện tại cơ sở.  

Khi có sự thay đổi về nhân sự, trong 10 ngày làm việc kể từ khi thay đổi, 

người phụ trách chuyên môn của phòng khám phải báo cáo Sở Y tế theo quy định. 

Sở Y tế thông báo để phòng khám biết và thực hiện./. 

Nơi nhận:                                                                             
- Như trên; 

- PYT Cẩm Phả; 

- Cổng TTĐT SYT; 

- Lưu: VT, NVY.                                                                       

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 Nguyễn Tiến Hưng                                                                 
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